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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH THEO CHUYÊN ĐỀ 
 

ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG – BẢN HÙNG CA BẤT TỬ 
 
1.  LƯU TRỌNG LÂN. "Điện Biên phủ trên không" chiến thắng của ý chí 

và trí tuệ Việt Nam   / Lưu Trọng Lân. - H. : Quân đội nhân dân,2002. - 

248tr , 20cm     

 Tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixơn đã huy động lực lượng không quân 

mạnh nhất của Mỹ - máy bay B52 - mở cuộc tập kích chiến lược chưa từng có, 

nhằm tàn phá Thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng, tàn sát quân và dân ta 

với quy mô lớn. 

 Với hành động bạo ngược ấy, Nixơn muốn buộc Việt Nam phải đầu hàng, phải 

chấp nhận những điều sửa đổi có lợi cho Mỹ trong hiệp định đã được thỏa thuận. 

Một sự bất ngờ mà Mỹ không hề lường đã diễn ra. Lực lượng phòng không và 

không quân ta cùng với quân và dân đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược của Mỹ, 

gây cho chúng những tổn thất hết sức nặng nề, buộc chúng phải chấm dứt hành 

động ngông cuồng, phải ngồi lại bàn đàm phán, ký kết hiệp định Pa-ri với những 

điều khoản đã thỏa thuận, không có chút thay đổi nào. 

 Chiến thắng vang dội của quân và dân ta trên bầu trời Hà Nội, chiến thắng được 

mệnh danh là "Điện Biên Phủ trên không" sẽ mãi mãi sáng ngời trong sử sách, 

chính là chiến thắng của tinh thần quyết chiến quyết thắng, không gì quý hơn độc 

lập và tự do, của tinh thần thông minh và trí tuệ đặc biệt của dân tộc Việt Nam, đối 

với khối lượng sắt thép và đô la khổng lồ của đế quốc Mỹ. Con người đã thắng vũ 

khí; Chí nhân đã thắng tàn bạo; Chính nghĩa đã thắng phi nghĩa. 

355.03   PD : 41541DV; PM : 61061MM 

2.  TRỊNH NGỌC NGHI. Một số trận đánh bảo vệ bầu trời Hà Nội  / Trịnh 

Ngọc Nghi. - H. : Quân đội nhân dân,2009. - 234tr , 21cm  

 Tóm tắt:   Tập hợp một số trận đánh của lực lượng vũ trang Hà Nội và Quân 

chủng Phòng không - Không quân đánh trả hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế 

quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội 
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355.4   PD : DV.057174 ; DV.057175  

 PM : MM.082805 ; MM.082806 

3.  LƯU NGỌC CHIẾN. Hà Nội tháng chạp năm 1972.  : Ký sự. / Lưu Ngọc 

Chiến,  Lê Xuân Giang,  Đinh Khôi Sỹ.. - H. : Quân đội nhân dân ,2007. - 

206tr , 21cm     

 Nhằm cứu vãn ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn khỏi sự sụp đổ, Tổng thống Mỹ 

Nixon vội vã leo thang đánh phá miền Bắc, đỉnh cao là chiến dịch Linerbacker II, 

tháng 12/1972, dùng “siêu pháo đài bay” B52 ném bom hủy diệt vào thủ đô Hà 

Nội, thành phố Hải Phòng... 

 Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972, chúng ta đã rất thành công 

trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh 

nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, tạo nên hệ thống hoả lực phòng không 

rộng khắp, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù. 

 895.922803   PD : 52388DV ; 52389DV  

   PM : 74769MM ; 74770MM 

4.   40 năm Điện Biên Phủ trên không   : Qua tư liệu ảnh (1972 - 2012). - H. : 

Chính trị Quốc gia,2012. - 176tr , 21cm     

 959.7043   PD : DV.063576 

 

5.   40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" . - H. : Chính 

trị quốc gia,2012. - 487tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cuốn sách gồm các bài viết của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và hồi ức, 

truyện ký của các tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân trực 

tiếp tham gia chiến đấu, những tài liệu cùng dư luận của bạn bè quốc tế về những 

ngày tháng oanh liệt đó. 

 959.704331   PD : DL.013832 

 

6.   Đối mặt với B-52   : Hồi ức Hà Nội (18/12/1972 - 29/12/1972) / Đào Thanh 

Huyền,  Nguyễn Xuân Mai,  Trần Phúc Thái,  Đặng Đức Tuệ biên soạn. - 

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2012. - 175tr , 28cm  
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 Một cuốn sách với ký ức bằng lời và bằng hình ảnh tư liệu được thiết kế khoa 

học và đầy cảm xúc, kể lại với bạn đọc về một thời kỳ lịch sử hào hùng và bi tráng 

: Hà Nội, trận “Điện Biên Phủ trên không” , tháng 12 năm 1972. 

 Người đọc, có lẽ không chỉ những người từng ở Hà Nội thời gian đó nay đã 

nhiều tuổi, mà cả những người trẻ lớn lên sau này, những người quan tâm đến lịch 

sử và sự phát triển của đất nước sẽ thu nhận được nhiều điều, hiểu được sự khốc 

liệt của chiến tranh, và sau đó là cái giá của hòa bình. 

 Cuốn sách có bố cục 3 phần: Phần 1- Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại; 

Phần 2- 12 ngày đêm Đối mặt với B-52; Phần 3- Hiệp định Paris và Hòa bình được 

thực hiện từ một cuộc điều tra báo chí và được trình bày với nhiều hình ảnh, trong 

đó 116 nhân chứng, trong đó hơn 1/4 là dân sự, kể lại những hồi ức cá nhân của 12 

ngày đêm ác liệt, dưới mặt đất và trên bầu trời. 

 Hình ảnh được sưu tầm từ các nguồn tư liệu được cung cấp bởi TTXVN, Bảo 

tàng Phòng không-Không quân, Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương và 

Trung tâm lưu trữ Ngoại giao La Courneuve (Pháp) 

 959.731   PD : DL.013914 

7.   Hà Nội ''Điện Biên Phủ trên không" chiến thắng của lương tâm, phẩm  

giá con người . - H. : Quân đội nhân dân,2012. - 286tr , 21cm     

Tóm tắt: Khái quát về cuộc chiến đấu của quân dân Thủ đô Hà Nội và sống lại 

không khí chiến thắng hào hùng qua những trang hồi ức của một số tướng lĩnh đã 

từng tham gia chỉ huy trong trận chiến 12 ngày đêm khói lửa tháng Chạp năm 

1972. 

 959.731   PD : DV.063873 ; DV.063874  

 PM : MM.092455 ; MM.092456 

8.  NGUYỄN SINH THUỶ. 8 trận đánh nổi tiếng đất Hà Thành  / Nguyễn 

Sinh Thuỷ. - H. : Thanh niên,2012. - 283tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về 8 trận đánh nổi tiếng diễn ra trên đất Thăng Long - 

Hà Nội: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trận Chương Dương Độ, trận Tốt Động - 

Chúc Động, trận Ngọc Hồi - Đống Đa, trận quân Pháp đánh úp thành Hà Nội vào 

năm 1873, 1882 và 1946 và trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. 
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 959.731   PD : DV.062758  

   PM : MM.090286 

 

9.  TRẦN NHẪN. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không  : Hồi ký / Trần Nhẫn. - 

In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2004. - 150tr , 19cm     

 Tóm tắt: Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" đã đi vào lịch sử nhưng âm 

vang của nó vẫn còn lắng đọng mãi trong niềm tự hào của các thế hệ chiến sĩ 

phòng không, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước. Nhiều chính khách, các 

nhà sử học, nhiều nhà nghiên cứu quân sự... trong nước và trên thế giới vẫn chưa 

thể tìm ra lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi: bằng cách nào mà chỉ với loại tên lửa 

SAM.2 cũ kỹ đã bắn rơi được nhiều B.52 - loại "pháo đài bay" của không quân 

chiến lược Mỹ như thế ? Đồng chí trung tướng Trần Nhẫn, nguyên Phó tư lệnh sư 

đoàn phòng không Hà Nội, một trong các đơn vị đã góp phần chủ yếu vào chiến 

công hạ thần tượng "siêu phái đài bay" Mỹ trên bầu trời Hà Nội, dựa vào hồi ức 

cùng với những suy nghĩ của mình đã viết cuốn hồi ký này với mong muốn đóng 

góp một tiếng nói vào sự thật của chiến thắng 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 

1972 lịch sử ấy. 

 V24   PD : 49067DV ; 49068DV /  

  PM : 69486MM ; 69487MM 

 

10.   Nhớ về trận "Điện Biên Phủ trên không" . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ 

Chí Minh,2002. - 306tr , 21cm     

Tóm tắt: Nhớ về trận "Điện Biên Phủ Trên Không" là tập hồi ký, bút ký của 

những tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân hiện đang sinh 

sống tại TP. Hồ Chí Minh, những người đã từng chung sức chiến đấu và góp phần 

đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, 

Hải Phòng tháng Chạp năm 1972 , làm nên chiến thắng được coi như một dấu son 

chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 
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Hy vọng cuốn sách sẽ là ấn phẩm góp phần tuyên truyền sinh động, truyền 

cảm trong nhân dân, đặc biệt là cho lớp trẻ Việt Nam thêm tự hào và hiểu sâu sắc 

hơn về chiến thắng vĩ đại này. 

 V24   PD : 41192DV  

   PM : 60632MM 

 

 


